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PHẦN 1

HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI BÌNH ĐỊNH

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bình Định là tỉnh nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện kinh tế xã hội và tình hình chăn nuôi tương đối phát triển so với nhiều địa phương trên cùng địa bàn. Theo quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bình Định đã được UBND tỉnh phê duyệt, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020 bình quân là 6,0%/năm, trong đó: i) Về trồng trọt: hình thành, ổn định thâm canh, tăng năng suất các vùng nguyên liệu: mía (4.400 ha), mì (4.400 ha), cây điều, cao su, cây nguyên liệu giấy... đáp ứng nhu cầu cho các nhà máy chế biến; ii) Về chăn nuôi: phát triển chăn nuôi dưới hình thức tập trung, công nghiệp; trang trại bố trí xa khu dân cư với quy mô đàn hợp lý. Phát triển đàn bò đến năm 2020 là 400.000 con, cơ bản là bò lai; đàn lợn 1 triệu con với tỷ lệ lai 98% năm 2020.


Đồng nghĩa với tốc độ ngành chăn nuôi phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt, vấn đề chất thải chăn nuôi cũng là sức ép rất lớn ảnh hưởng tới sản xuất, môi trường và sức khỏe của người dân. Đặc biệt trong hoàn cảnh ngành trồng trọt hiện nay với diện tích canh tác ngày càng mở rộng đang có nhu cầu rất bức thiết về phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, một trong những “mắt xích” quan trọng giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp hiện nay là phát triển các hợp tác xã theo mô hình gắn với chuỗi giá trị. Sản xuất nông nghiệp có 3 công đoạn, gồm sản phẩm, dịch vụ đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, dịch vụ khoa học - kỹ thuật…); sản xuất trực tiếp ra nông sản; và dịch vụ đầu ra (thu hoạch, thu mua, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm…). Công đoạn đầu tiên và công đoạn cuối cùng của chuỗi giá trị nông sản này hiện nay chủ yếu do doanh nghiệp kiểm soát. Nhưng khi gắn kết với nhau trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy mô tỉnh và liên hiệp hợp tác xã quy mô vùng, người nông dân sẽ làm chủ cả 3 công đoạn trong chuỗi giá trị, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đầu tư để bảo quản, sơ chế gia tăng giá trị, nên công sức của họ không bị rơi vào tay đối tượng khác. Ngoài ra, thông qua hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, sự hỗ trợ của Nhà nước cho sản xuất nông nghiệp sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Thông qua xây dựng chuỗi giá trị, HTX sẽ cung cấp dịch vụ đầu vào cho thành viên HTX với giá thấp nhất và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của HTX với giá bán cao nhất, thay vì phải qua các khâu trung gian làm tăng giá đầu vào và hạ giá thành sản phẩm cuối cùng. Việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với xây dựng HTX cũng giúp cho các thành viên trong HTX có tiếng nói mạnh mẽ hơn, có năng lực đàm phán trong giao dịch với đối tác.

Hiện mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị đã tạo sự lan rộng khắp các tỉnh, thành. Theo báo cáo, đến nay khu vực phía Nam đã có 16 tỉnh, thành với 146 HTX và 5 liên hiệp HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm với 7 nhóm sản phẩm hàng hóa như: cây ăn trái, lúa gạo, bắp, thủy sản…

Nhiều HTX kiểu mới được hình thành với nhiều cách làm hay, sáng tạo từng bước thay đổi phương thức, tập quán sản xuất manh mún, bị động của người nông dân như chuỗi giá trị sản phẩm thanh long tại Bình Thuận; chuỗi giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lục bình tại Vĩnh Long; chuỗi sản phẩm tôm càng xanh tại Đồng Tháp…

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 20.768 HTX, trong đó có hơn 7.000 HTX được đánh giá là hoạt động hiệu quả. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, cải thiện lợi thế cạnh tranh, người nông dân cần tham gia vào các HTX gắn với chuỗi giá trị sản xuất theo mục tiêu chung tạo ra giá trị gia tăng tối đa với chi phí thấp nhất có thể. Bởi chỉ khi tham gia vào HTX, người nông dân mới có thể mặc cả giá đầu vào nhằm giảm chi phí sản xuất, cũng như đảm bảo đầu ra.

Với những căn cứ thực tiễn như đã nêu trên cho thấy sự cần thiết phải hình thành và phát triển mô hình “liên kết sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống từ chất thải chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học tại Bình Định” là cần thiết để quản lý, khai thác, sử dụng chất thải chăn nuôi lợn hiệu quả và đảm bảo môi trường một cách bền vững.

II. CĂN CỨ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Căn cứ pháp lý

-  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
-  Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;
-  Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón;


-  Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

-  Thông tư số 03/2008/TT-BKHĐT ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;
-  Văn bản số 1292/UBND-KTN ngày 05/5/2011 của UBND tỉnh về việc lập Quy hoạch trồng trọt và chăn nuôi tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020;
-  Quyết định số 2365/QĐ-CTUBND ngày 14/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương dự toán lập Quy hoạch ngành Chăn nuôi tỉnh Bình Định đến năm 2020;


-  Quyết định số 2683/QĐ-UBND  ngày 03 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;


-  Quyết định số 2903/QĐ-UBND/QĐ-UBND  ngày 20 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đề án Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020;


-  Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; 

 
-  Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phê duyệt quy hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 


- Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Hợp đồng tư vấn gói thầu số 25: Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi và phụ phẩm khí sinh học theo chuỗi giá trị ký giữa Ban QLDA Trung ương dự án LCASP và Công ty Cổ phẩn đầu tư và Phát triển KHCN miền Trung.

2. Phạm vi của đề án


- Phạm vi về không gian: trên địa bàn tỉnh Bình Định, tập trung tại các huyện có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm lớn.


- Phạm vi về thời gian:  Đề án triển khai trong giai đoạn 2018-2022

III. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ ÁN

3.1. Về liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị trên thế giới

i) Khái niệm về chuỗi giá trị liên kết
Chuỗi giá trị hiện được định nghĩa theo hai hướng là nghĩa rộng và nghĩa hẹp. 
Thứ nhất, chuỗi giá trị theo nghĩa hẹp: theo khung phân tích của Porter (1985), chuỗi giá trị theo nghĩa hẹp được hiểu là một loạt các hoạt động diễn ra liên tiếp từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trong một đơn vị sản xuất nhằm tạo ra một sản phẩm. Các hoạt động này bao gồm từ công đoạn ban đầu như thiết kế ý tưởng cho đến thực hiện các dịch vụ chăm sóc người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng. 
Thứ hai, chuỗi giá trị theo nghĩa rộng: Là chuỗi các hoạt động được thực hiện bởi các tác nhân khác nhau từ nhà cung cấp đầu vào, người thu gom, nhà chế biến, công ty, người bán sỉ, người bán lẻ để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu sang nước khác. 

Chuỗi giá trị theo nghĩa rộng được bắt nguồn từ khái niệm chuỗi giá trị do Kaplinsky đề xuất (1999), sau đó được các tổ chức ứng dụng và phát triển tùy theo mục đích khác nhau. Các tác giải như Gereffi, 1999, 2003; Gereffi et Korzeniewicz, 1999; Kaplinsky và Morris, 2001 đã sử dụng khái niệm chuỗi giá trị để phân tích toàn cầu hóa nhằm hiểu được các công ty và các quốc gia hội nhập toàn cầu. Trong khi đó, tổ chức GTZ, cộng hòa Đức thì chuỗi giá trị là một loạt các hoạt động kinh doanh có quan hệ với nhau từ đầu vào sản xuất đến phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.  

ii) Tầm quan trọng của phân tích chuỗi giá trị trong phát triển sản phẩm nông nghiệp
Phân tích chuỗi giá trị liên kết trong phát triển nông sản đem lại các lợi ích cơ bản sau: 
Là công cụ giúp các nhà quản lý của doanh nghiệp xác định được những mắt xích quan trọng của một đơn vị, của một ngành hàng, đồng thời là công cụ giúp kiểm soát được sợ tương tác giữa các tác nhân trong cùng một chuỗi giá trị. 

Cho phép tính được hiệu quả chung của toàn bộ ngành hàng đối với sản phẩm, cũng như mức độ đóng góp của từng tác nhân tham gia trong chuỗi. 

Có vai trò trung tâm trong việc xác định phân phối lợi ích - chi phí của những người tham gia trong chuỗi, từ đó khuyến khích sự hợp tác giữa các khâu trong chuỗi để việc phân phối lợi ích vươn tới sự công bằng, tạo ra nhiều hơn giá trị tăng thêm và nâng cao lợi thế cạnh tranh. 

Là công cụ để tiến hành điều chỉnh, nâng cấp chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị chuỗi thông qua nâng cao vai trò trách nhiệm của các tác nhân, cũng như đơn vị hỗ trợ chuỗi. 

iii) Nghiên cứu về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên thế giới:
Nghiên cứu về chuỗi giá trị trên thế giới đã được đề cập đến từ rất sớm. Porter (1985) đã dùng khung phân tích chuỗi giá trị để xác định vị thế công ty trong thị trường và mối quan hệ với các nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh thấy rằng tính cạnh tranh của công ty có thể phân tích bằng cách xem xét chuỗi giá trị bao gồm từ thiết kế sản xuất, mua vật tư đầu vào, hậu cần bên ngoài, tiếp thị, bán hàng, các dịch vụ hậu mãi và dịch vụ hỗ trợ.  
Năm 1988,  Durufle  và  cộng  sự  đã  áp  dụng phương pháp filiére (chuỗi, mạch) nghiên cứu đánh giá chuỗi về mặt kinh tế, tài chính. 
Gereffi và Korzenniewicz (1994), Kaplinsky và Morris (2001) đã đưa ra phương pháp tiếp cận toàn cầu về chuỗi giá trị, đưa ra khung phân tích để hiểu cách thức mà các công ty và quốc gia hội nhập toàn cầu, để đánh giá các yếu tố quyết định đến phân phối thu nhập toàn cầu thông qua việc lập sơ đồ hoạt động trong chuỗi và phân tích chuỗi để làm sáng tỏ công ty, vùng, quốc gia được kết nối với nền kinh tế toàn cầu như thế nào.
Fearne và Hughes (1998) đã phân tích được ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng chuỗi giá trị trong kinh doanh. Về ưu điểm, áp dụng chuỗi giá trị trong kinh doanh sẽ làm giảm mức độ phức tạp trong mua và bán, giảm chi phí và tăng chất lượng sản phẩm, giá cả đầu vào ổn định, giảm thời gian tìm kiếm những nhà cung cấp mới, cùng nhau thực thi kế hoạch và chia sẻ thông tin dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Bên cạnh đó người ta phát hiện ra những nhược điểm khi áp dụng chuỗi giá trị là tăng sự phụ thuộc giữa các bên tham gia chuỗi, giảm sự cạnh tranh giữa người mua và người bán, phát sinh chi phí mới trong chuỗi.

Wright và CS (2011) nghiên cứu kết hợp chăn nuôi và trồng trọt trong hệ thống nông nghiệp vùng á nhiệt đới thấy rằng chăn nuôi nông hộ luôn đóng vai trò quan trọng trong cung cấp thực phẩm cho xã hội, sự đảm bảo về tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật phù hợp, thông tin và tiếp cận thị trường là những yếu tố giúp các nông hộ có thể tăng năng suất và thu nhập một cách bền vững.

3.2. Về liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại Việt Nam

Ở Việt Nam, chuỗi giá trị được nghiên cứu từ cuối những năm 1980 sau khi đã giải quyết được các vấn đề về lương thực thực phẩm trong nước nhưng lúng túng về thị trường tiêu thụ khi chúng ta chuyển từ nền sản xuất tự cấp tự túc sang nền kinh tế thị trường (Đào Thế Tuấn, 1989). Tuy nhiên, phải đến những năm 2000 các nghiên cứu này chỉ được phát triển mạnh mẽ khi nhu cầu thị trường về các sản phẩm chất lượng, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng ngày càng tăng và người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn nếu sản phẩm đảm bảo chất lượng và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để phát triển các sản phẩm từ trang trại đến bàn ăn theo chuỗi giá trị khép kín.
Nghiên cứu của Ngô Thị Thủy (2004) về liên kết kinh tế thông qua hợp đồng giữa người sản xuất mía nguyên liệu và công ty mía đường Hòa Bình đã chứng minh được sự liên kết giữa những người sản xuất mía nguyên liệu và công ty mía đường Hòa Bình là phù hợp và đúng đắn.
Kết quả nghiên cứu của Trần Văn Hiếu (2005) về liên kết kinh tế giữa các hộ nông dân với các doanh nghiệp nhà nước đã chỉ ra rằng liên kết giữa các hộ nông dân và các doanh nghiệp nhà nước chính là sức mạnh để tác động, hỗ trợ, giúp đỡ cho kinh tế hộ nông dân phát triển được năng lực bên trong và tạo lập được môi trường kinh tế xã hội bên ngoài thuận lợi, thúc đẩy và định hướng phát triển kinh tế nông hộ chuyển sang sản xuất hàng hoá theo định hướng thị trường. 
Theo Đinh Xuân Tùng và CS (2008) khi nghiên cứu về hiệu quả kinh tế kỹ thuật chăn nuôi bò thịt ở bốn vùng sinh thái khác nhau thấy rằng các hộ chăn nuôi cùng hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đều có thu nhập và hiệu quả cao hơn các hộ chăn nuôi riêng lẻ và có sự khác nhau về quy mô và hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của các hệ thống chăn nuôi bò thịt ở các vùng sinh thái khác nhau.
Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) thực hiện: Chương trình Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã hỗ trợ nghiên cứu các chuỗi giá trị khác nhau của từng vùng và bao gồm nhiều sản phẩm, cụ thể: Dự án: “Phát triển chuỗi giá trị bơ tại Đăk Lăk” thực hiện từ tháng 8/2006 – 3/2009; Dự án “Phát triển Chuỗi giá trị cà phê tại Đăk Lăk”, thực hiện từ tháng 4/2007 – 3/2009; Dự án “Phát triển Chuỗi giá trị nhãn tại Hưng Yên”, thực hiện từ tháng 6/2006 – 3/2009; Dự án “Phát triển chuỗi giá trị cá da trơn tại An Giang”, thực hiện từ tháng 6/2006 – 3/2009; Dự án “Phát triển chuỗi giá trị mây tại Quang Nam”, thực hiện từ tháng 4/2007 – 3/2009; Dự án “Phát triển chuỗi giá trị rau tại An Giang”, thực hiện từ tháng 1/2007 – 3/2009. Kết quả đã tạo ra phương hướng phát triển và lập kế hoạch can thiệp trên cơ sở yêu cầu thị trường nhằm thúc đẩy chuỗi gía trị sản phẩm thành công hơn, có khả năng cạnh tranh cao hơn từ đó mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia.
Nghiên cứu “Để chuỗi giá trị hiệu quả hơn cho người nghèo” (ADB, 2007). Nghiên cứu đã cung cấp một số công cụ để phân tích chuỗi giá trị với trọng tâm giảm nghèo, hướng dẫn để kết nối khoảng cách giữa phân tích chuỗi giá trị và phát triển vì người nghèo. Các công cụ phân tích chuỗi giá trị thường được sử dụng bao gồm: (i) lựa chọn các chuỗi giá trị ưu tiên để phân tích; (ii) lập sơ đồ chuỗi giá trị; (iii) chi phí và lợi nhuận; (iv) phân tích công nghệ, kiến thức và nâng cấp; (v) phân tích các thu nhập trong chuỗi giá trị; (vi) phân tích việc làm trong chuỗi giá trị; (vii) quản trị và các dịch vụ; và (viii) sự liên kết.
Theo Đào Thế Anh và Paule Moustier (2009) thì giá trị gia tăng đạt được từ các hoạt động xây dựng thương hiệu, đóng gói, thiết kế và marketing đã mang lại giá bán cao hơn cho người sản xuất và lượng hàng hoá tiêu thụ nhiều hơn. Tiếp cận và phát triển thị trường được cải thiện thông qua các hoạt động nâng cấp chuỗi và mối quan hệ hợp tác của các tác nhân trong chuỗi.
Tổ chức SNV (2008) đã nghiên cứu chuỗi giá trị ngành cói của tỉnh Ninh Bình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành cói qua phát triển chuỗi giá trị. Sau khi tiến hành chương trình nghiên cứu tổ chức SNV đã hỗ trợ thành lập các nhóm đại diện như nông dân trồng và chế biến cói, hiệp hội cói, phát triển thị trường cho công nghệ sau thu hoạch, cải thiện việc tiếp cận thị trường…
Bảo Trung (2009) khi nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hình thành và phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam đã khẳng định thể chế giao dịch nông sản là cơ sở khung pháp lý hay tập quán qui định về cấu trúc tổ chức và cơ chế vận hành của các hoạt động giao dịch nông sản giữa 2 hay nhiều chủ thể tham gia phù hợp với điều kiện vật chất nhất định khi nghiên cứu về cơ sở khoa học của việc hình thành và phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam.

Lê Ngọc Hướng (2011), nghiên cứu ngành hàng thịt lợn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tác giả đã nghiên cứu tất cả các hoạt động từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, tương ứng với các hoạt động đó có các nhóm tác nhân khác nhau. Tập trung phân tích các mối quan hệ của các nhóm tác nhân, các thể chế và cơ chế thị trường, những thách thức và cơ hội đối với từng nhóm tác nhân. 
Nghiên cứu của Hồ Cao Việt (2012) về chuỗi giá trị bò thịt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã chỉ ra chuỗi giá trị này thu hút sự tham gia của các nhóm tác nhân: hộ chăn nuôi, thương lái thu mua bò, lò mổ, đại lý, nhà phân phối và một số tác nhân khác như bán lẻ, cơ sở chế biến các sản phẩm từ thịt bò. Nghiên cứu cũng chỉ ra tỷ trọng lợi nhuận và thu nhập mất cân đối giữa các tác nhân trong chuỗi cho thấy tính kém bền vững trong chuỗi.

Trịnh Văn Tuấn và Hoàng Xuân Trường (2012) khi nghiên cứu tác động cho chuỗi bò thịt H’mông Cao Bằng đã liên kết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lại với nhau thành các nhóm chăn nuôi tuân thủ đúng quy trình chăn nuôi bò thịt và liên kết nhóm này với các lò mổ, công ty doanh nghiệp để thu gom, giết mổ và vận chuyển theo đúng quy trình, đồng thời xây dựng thương hiệu và gắn nhãn mác cho sản phẩm trước khi đưa ra thị trường thì  giá bán thịt bò Hmông bán lẻ rõ nguồn gốc cao hơn 30-45% so với giá thịt bò thông thường bên ngoài thị trường. Người dân tham gia vào nhóm có thu nhập tăng thêm từ 10-20% giá trị tính trên 1kg thịt bò khi bán qua kênh tiêu thụ của nhóm.  

Hoàng Xuân Trường và CS (2011-2013) nghiên cứu tạo lập và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm gà Tiên Yên, Quảng Ninh, đã hỗ trợ thành lập Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà Tiên Yên tại 6 xã với trên 300 hộ tham gia, đã thu hút được 4 cơ sở giết mổ, 2 doanh nghiệp tham gia vào phát triển chuỗi, đồng thời thành lập tại mỗi xã một chi hội chăn nuôi, gà có truy suất nguồn gốc, hiện nay được bán nhiều tại các TP lớn như Hà Nội, Móng Cái, Hạ Long với giá trị cao.
Đinh Xuân Tùng và CS (2015) khi nghiên cứu các giải pháp tổng hợp để phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa đã thu được kết quả là Xây dựng và thử nghiệm mô hình tổ chức sản xuất chăn nuôi bò thịt theo mô hình lồng ghép các giải pháp kỹ thuật với giải pháp tổ chức, quản lý thông qua việc thành lập tổ hợp tác/nhóm liên kết, trong đó thiết lập các mối liên kết ngang, liên kết dọc, mang lại lợi ích cho các bên tham gia là con đường duy nhất để thúc đẩy chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa trong điều kiện của các tỉnh hiện nay. Khi các hộ chăn nuôi tham gia nhóm liên kết, mua bán thông qua hợp đồng với các thương lái đã nâng giá trị trong chuỗi giá trị bò thịt lên gần 40% trong đó người chăn nuôi tăng khoảng 36% tương đương.
3.3. Tình hình nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ trên thế giới

Theo Bùi Huy Hiền, phân bón hữu cơ có 02 dạng chính là phân bón hữu cơ truyền thống và phân bón hữu cơ công nghiệp. 

Phân hữu cơ truyền thống có 5 loại phổ biến là: phân chuồng, phân rác, phân than bùn, phân xanh và một số dạng phân bón khác.

Phân hữu cơ công nghiệp là loại phân bón được sản xuất từ các nguồn hữu cơ khác nhau theo một quy trình công nghiệp nhất định. Trên cơ sở nguồn nguyên liệu hữu cơ, người ta có thể sản xuất các loại hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh vật, khoáng hữu cơ, khoáng hữu cơ sinh học, khoáng hữu cơ vi sinh vật.

Phương pháp phổ biến để sản xuất phân bón hữu cơ là ủ compost, trong đó, các chất hữu cơ thông qua quá trình phân huỷ sinh học được kiểm soát trở thành các hợp chất đơn giản hơn có thể sử dụng như một nguồn hữu cơ cung cấp cho đất và cây trồng. Theo Nguyễn Văn Bộ (2017), một số phương pháp ủ compost được giới thiệu như sau:

 (1) Phương pháp ủ Indian Bangalore: là phương pháp ủ được Acharya (1939) phát triển tại Bangalore, Ấn Độ. Phương pháp này thường sử dụng để ủ phân bắc (phân người) và rác thải hữu cơ. Thời gian ủ khoảng 3 tháng, trong suốt thời gian ủ không tưới nước hoặc đảo, trộn. Ưu điểm của phương pháp ủ này là dễ dàng bảo vệ phân ủ trước ảnh hưởng của thời tiết (gió, mưa, nắng..) và sự phá hoại của vật nuôi; hạn chế mất dinh dưỡng do bốc hơi; giảm mùi hôi thối, thích hợp với những nơi ít nước... Tuy nhiên hạn chế của phương pháp này là thời gian ủ lâu.

(2) Phương pháp ủ thụ động: thường dùng để ủ phân gia súc. Đối với các trang trại chăn nuôi không sử dụng chất độn chuồng thì phải bổ sung thêm rơm, rạ, phụ phẩm nông nghiệp… để làm khô phân và tăng độ xốp trong đống phân ủ (khi bổ sung cần chú ý tỷ lệ C/N thích hợp cho hoạt động của vi sinh vật). Phương pháp này có ưu điểm là dễ làm, tốn ít công lao động. Hạn chế của phương pháp này là thời gian ủ lâu và không hạn chế được mùi của phân khi ủ.

(3) Phương pháp Indian Indore: là phương pháp ủ phân do Howard tiến hành tại Indore, Ấn Độ. Nguyên liệu ủ thường bao gồm phụ phẩm nông nghiệp, nước tiểu và phân gia súc, đất, tro và nước. Tất cả các chất thải hữu cơ có trong trang trại được thu gom và đánh thành đống. Các nguyên liệu được đảo khoảng 3 lần trong suốt quá trình ủ (sau 15, 30 và 60 ngày), mỗi lần đảo các nguyên liệu được trộn đều và được bổ sung thêm nước nếu khô. 

(4) Phương pháp ủ phân của nông dân Trung Quốc, bao gồm: (i) Ủ phân trong các hố: Nguyên liệu ủ phân được đánh thành từng lớp, mỗi lớp dầy khoảng 15 cm. Các lớp này được xếp lần lượt kế tiếp nhau cho đến khi đầy hố, sau đó phía trên cùng sẽ được phủ một lớp bùn (dầy khoảng 4 cm) để đảm bảo điều kiện hiếm khí trong đống ủ và tránh mất đạm do bay hơi. Thời gian ủ là khoảng 3 tháng và mỗi hố ủ sản xuất ra khoảng 8 tấn phân ủ; và (ii) Ủ phân nhiệt độ cao: Phương pháp này thường được sử dụng để ủ phân bắc, nước tiểu, phân gia súc và phế phụ phẩm nông nghiệp (tỷ lệ giữa các loại phân và phế phụ phẩm là 1/4). Nguyên liệu ủ được xếp thành lớp xen kẽ, lớp đầu là phế phụ phẩm, lớp sau là các loại phân. Sau khoảng 2 tuần, đảo trộn đống ủ, bổ sung nước vào đống ủ. Đống ủ sau đó tiếp tục được trát một lớp bùn. Thời gian để ủ theo phương pháp này là khoảng 2 tháng.   

(5) Phương pháp ủ windrow, bao gồm: (i) Ủ trộn thường xuyên: Trước tiên xếp một lớp phân gia súc cao khoảng 1 m, sau đó xếp lớp nguyên liệu hữu cơ khác (phế phụ phẩm nông nghiệp, thân cây, lá cây…) lên đến độ cao khoảng 3,6 m. Chiều rộng của đống ủ khoảng 3-6 m. Cần chú ý đảo trộn đống ủ thường xuyên, tần suất đảo trộn đống ủ phụ thuộc vào tỷ lệ phân hủy, độ ẩm và độ xốp và thời gian ủ; và (ii) Ủ hảo khí thụ động (không đảo thường xuyên): Cung cấp không khí cho các nguyên liệu ủ bằng các ống đục lỗ được đặt ở trong mỗi đống ủ. Sau khi ủ sẽ không đảo trộn đống ủ nữa nên các nguyên liệu ủ phải được đảo trộn kỹ trước khi ủ. Tránh nén nguyên liệu ủ khi tiến hành làm đống ủ. 

(6) Phương pháp ủ nhanh Berkley: chỉ trong vòng 2-3 tuần, nhưng cần lưu ý một số điểm: Các nguyên liệu ủ, nhất là các nguyên liệu cứng phải được cắt nhỏ (tốt nhất là với kích thước 2-4 cm). Tỷ lệ C/N của các nguyên liệu ủ là 30/1. Đảo đống ủ khi nhiệt độ đạt đỉnh (71oC), trong vòng 1-2 ngày sau khi ủ. 

(7) Phương pháp ủ nóng của Đại học North Dakota State: các đống phân ủ được làm với chiều cao khoảng 1,8 m. Các nguyên liệu ủ được cắt nhỏ với chiều dài 15-23 cm. Bổ sung phân đạm, với liều lượng khoảng 4-5 kg phân urea/ m3 phân (tính theo hàm lượng chất khô). Đảo, trộn đống phân với tần suất 3-4 ngày/ lần.

(8) Sử dụng chế phẩm EM (effective micro-organisms): từ năm 1999, một số trang trại chăn nuôi ở Myanmar sử dụng chế phẩm EM để sản xuất phân hữu cơ quy mô nhỏ. Cách tiến hành ủ như sau: Trước tiên trộn đều các nguyên liệu ủ (trừ dung dịch EM), sau đó xếp thành từng lớp nguyên liệu khoảng 15 cm, tưới dung dịch EM lên trên. Phủ một tấm bạt nilong lên phía trên. Đảo và trộn đều đống ủ sau 2-3 tuần để thúc đẩy quá trình phân hủy. Quá trình ủ hòan thành sau khi đảo, trộn khoảng 2 tuần.

(9) Công nghệ ủ nhanh IBS: sử dụng Trichoderma harzianum, một loại nấm phân hủy cellulose để làm tăng khả năng phân hủy các nguyên liệu hữu cơ. Loại nấm này, sinh trưởng trong môi trường mùn cưa trộn lẫn với lá cây họ đậu, được dùng làm nguyên liệu để hoạt hóa quá trình ủ. Công nghệ này là sự phát triển của phương pháp ủ phân windrow truyền thống. Sau khi kết thúc quá trình ủ, phân ủ được đưa ra khỏi đống ủ và phơi khô (phơi nắng) khoảng 1-2 ngày trước khi cất, đóng vào bao, hoặc sử dụng.

(10) Ủ nhanh bằng cách tạo các ống cung cấp khí cho đống ủ: các nguyên liệu ủ phải được trộn đều trước khi ủ, vì trong suốt quá trình ủ, đống ủ sẽ không được đảo, trộn. Thông thường đống ủ cao 1,5-2,4 m tùy thuộc vào nguyên liệu ủ, điều kiện thời tiết và khả năng tạo môi trường hảo khí trong đống ủ.      

(11) Phương pháp ủ in-vessel: là hình thức ủ phân trong nhà, thùng hoặc ống chứa nguyên liệu ủ có máy thổi khí hoặc hệ thống cung cấp khí tạo điều kiện hảo khí tối ưu để làm tăng quá trình phân hủy hữu cơ. 

(12) Ủ nhanh bằng giun: Giun có thể sử dụng mọi chất thải hữu cơ làm thức ăn, hàng ngày thường chúng có thể tiêu thụ một lượng hữu cơ bằng khối lượng của chúng (01 kg giun tiêu thụ 01 kg chất thải hữu cơ hàng ngày), phân giun là nguyên liệu giàu nitơ, photpho, kali, canxi và magie ở dạng dễ tiêu cho cây trồng. Sau đó thả giun ở phía trên đống ủ, giun sẽ ngay lập tức đào bới và chui xuống phía dưới đống ủ. Thu gom giun sau khi nguyên liệu hữu cơ đã phân hủy hết (sau khoảng 2 tháng), phân ủ được để trong bóng râm và giữ ẩm. Giun được cho sang đống ủ khác để tiếp tục quá trình phân hủy hữu cơ, hoặc làm thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho cá… 

Trong công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ, tùy theo công nghệ (vật lý, hóa học, sinh học hoặc tích hợp các công nghệ trên), chất hữu cơ bị phân giải, tạo ra: các hợp chất cacbon, hidrocacbon, các axit hữu cơ, rượu, este, anđehit, nhựa, v.v…. cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng.

Ở Mỹ, thường áp dụng công nghệ tích hợp nhiệt để xử lý cơ chất chăn nuôi thành phân bón hữu cơ. Ban đầu, cơ chất thường được sấy nhiệt đến một độ ẩm 10-12% (nhiệt sấy được trích xuất từ hệ thống biogas của công ty), quá trình sấy này giết chết toàn bộ vi sinh vật gây hại có trong nguyên liệu, sau đó, nguyên liệu được nghiền mịn để tạo kích cỡ qua sàng tiêu chuẩn, kế tiếp đảo trộn nguyên liệu bằng máy đảo kết hợp phun dịch vi sinh vật gốc dạng mù để vừa khử mùi trong suốt quá trình ủ, sử dụng sau này vừa cung cấp các vi sinh vật có ích. Nguyên liệu sau đó được phối trộn thêm N, P, K để tạo thành các loại phân bón hữu cơ khoáng.  

Tại Ấn Độ, Malaysia, Philippin, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan,...thành phần phân bón hữu cơ vi sinh không giới hạn ở các vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân mà còn có cả nhóm vi sinh vật khác như: vi sinh vật đối kháng nấm - vi khuẩn gây bệnh vùng rễ, vi sinh vật hòa tan kali – silic, và đặc biệt là nhóm nấm rễ Mycorrhiza.

Canada thường ưu tiên phát triển các loại phân bón hữu cơ chứa đồng thời cả vi sinh vật có ích cũng như hàm lượng khoáng nhất định, tạo ra một loại phân bón mới trên thế giới là phân bón hữu cơ khoáng chứa vi sinh vật. Các công ty của Canada sản xuất cả 2 loại phân bón dạng rắn và phân bón dạng lỏng.

Các công ty của Nhật Bản thường áp dụng công nghệ ủ 2 giai đoạn để tạo ra nhiều loại phân bón hữu cơ có chất lượng cao. Giai đoạn 1 (lên men nhanh), cơ chất được lên men nhanh trong hệ thống tháp silo đa tầng, tại đây, dịch vi sinh vật chịu nhiệt được bổ sung ở đầu kỳ, sau đó nhiệt độ luôn giữ ở mức 70 – 80oC trong thời gian 10 – 15 ngày. Trong hệ thống tháp silo đa tầng, không khí cấp luôn được kiểm soát sao cho không có quá trình lên men kỵ khí xảy ra. Trong giai đoạn 2 (lên men chậm), nguyên liệu được ủ cao dạng khối lớn tối thiểu 500 m3/đống ủ. Quá trình cấp khí không xảy ra, lên men chậm theo kiểu kỵ khí để mục tiêu ổn định nguyên liệu. Giai đoạn này kéo dài 6 – 8 tháng.

Theo Công ty Buik (Nhật Bản), sản xuất phân hữu cơ từ phân gà được tiến hành như sau: toàn bộ phân gà tại các trang trại sau khi được xử lý vi sinh sẽ chuyển sang các lò sấy (có tác dụng tiêu diệt các vi sinh vật gây hại), nghiền và phối trộn các phụ gia cần thiết trước khi vo viên tạo thành các viên nén. Sản phẩm phân hữu cơ được sản xuất từ phân gà của Nhật Bản đề có hàm lượng hữu cơ OM đạt 70%.

Theo Công ty Yes-Sun Environmental Biotech Co.,Ltd (Đài Loan), quy trình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao từ chất thải chăn nuôi lợn được tiến hành như sau:

i) Phân lợn từ các trang trại chăn nuôi sau khi được làm khô bằng máy tách phân  được cho vào thùng ủ  có dạng hình trụ, bằng vật liệu inox, thể tích 300 lít, trong thùng có hệ thống khuấy theo dạng công nghệ trục vít.

ii) Bổ sung enzym AB1, độ ẩm yêu cầu trong hỗn hợp xử lý là 70%.

iii) Gia nhiệt cho thùng ủ đạt 80-850C trong thời gian 3-4 giờ sẽ tạo ra compost có độ ẩm 30%, hàm lượng chất hữu cơ (OM) đạt 65%, C/N = 10;

Một công nghệ mới cũng đang được phát triển trên thế giới gần đây gọi là công nghệ Hóa – Nhiệt (Sudharmaidevi C.R và CS, 2017). Trong công nghệ này, bước đầu tiên, cơ chất được xử lý bằng HCl trong thời gian dưới 1 tiếng sau đó xử lý bằng KOH ở khoảng thời gian tương tự. Sau đó duy trì nhiệt độ 100°C và áp suất phù hợp trong 8 - 14 giờ. Sản phẩm hoàn thành dưới 1 ngày.

  Gần đây, Singapore đã phát triển thành công 1 công nghệ gọi là Biomax có thể biến các phế phụ phẩm nông nghiệp (bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi thành phân bón hữu cơ chỉ trong 1 ngày. Hệ thống công nghệ này gồm 2 phần: Phần 1 là các emzym phân hủy chất thải với tốc độ cực nhanh. Phần 2 là các bể phản ứng (silo), tại đây nhiệt độ luôn được kiểm soát ở mức độ 80 oC, quá trình thông khí cung cấp oxy diễn ra liên tục. Kết quả tạo ra loại phân hữu cơ có hàm lượng chất hữu cơ >70%. 

3.4. Tình hình nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ tại Việt Nam

Theo Nguyễn Văn Bộ và CS (2017), trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ở nước ta với ẩm độ cao, nắng nhiều, nhiệt độ tương đối cao, quá trình phân huỷ các chất hữu cơ diễn ra tương đối nhanh… Sử dụng phương pháp “ủ hỗn hợp” là tốt nhất, bởi vì ủ lâu phân ủ sẽ mất nhiều đạm. Để đảm bảo cho các quá trình hoạt động của vi sinh vật được tiến hành thuận lợi, nơi ủ phân phải có nền không thấm nước, cao ráo, tránh ứ đọng nước mưa. Đống phân ủ phải có mái che mưa và để tránh mất đạm. Cạnh nơi ủ phân cần có hố để chứa nước từ đồng phân chảy ra. Dùng nước phân ở hố này tưới lại đống phân để giữ độ ẩm cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn vi sinh vật hoạt động mạnh. Có nhiều kỹ thuật mới có thể đẩy nhanh quá trình ủ và tăng chất lượng phân sau khi ủ, tuy nhiên, tùy thuộc vào yêu cầu và quy mô chăn nuôi có thể lựa chọn áp dụng cho phù hợp.

Đặng Xuyến Như và CS (2001), Nguyễn Quang Thạch và CS (2001), Võ Thị Hạnh và CS (2005), Nguyễn Thu Hà và CS (2010), Bùi Huy Hiền và CS (2010), Vũ Thúy Nga và CS (2011) đã nghiên cứu sản xuất thành công phân hữu cơ sinh học từ phế thải chăn nuôi dạng rắn. Kết quả đánh giá hiệu quả của phân bón hữu cơ sinh học chế biến từ phế thải chăn nuôi lợn đối với cây lúa, rau cải mơ, lạc, ngô, đậu tương, cà chua, dưa leo và cà phê cho thấy: có thể giảm được 25-30% phân khoáng NPK mà không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, có tác dụng tích cực trong việc hạn chế các loài vi sinh vật gây bệnh như E.coli. Salmonella và trứng giun trong sản phẩm nông sản. Theo Phạm Văn Toản và CS (2015), khi sử dụng phân hữu cơ sinh học từ chất thải chăn nuôi dạng rắn cho cây hồ tiêu và cà phê giúp tăng năng suất 4,11-13,41% và mang lại lợi nhuận cho người nông dân từ 5.851.000 đ đến 9.828.000 đ/ha.
Trong khuôn khổ các đề tài KHCN cấp Nhà nước giai đoạn 1996-2000 và 2001-2005 về phân bón vi sinh vật, các cán bộ khoa học Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (VASI) đã tiến hành nghiên cứu xử lý một số nguyên liệu và phế thải giàu hợp chất cacbon thành các chất hữu cơ đơn giản sử dụng làm cơ chất cho sản xuất phân bón hữu cơ sinh học trên nền chất mang không khử trùng.

Trong giai đoạn 2006-2010, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh phế thải chăn nuôi” thuộc chương trình Công Nghệ Sinh Học trong nông nghiệp). Đề tài đã xây dựng được qui trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh phế thải chăn nuôi dạng rắn và lỏng sau biogas thành phân bón hữu cơ vi sinh. Các vi sinh vật bổ sung trong chế phẩm vi sinh vật  xử  lý  nhanh phế thải chăn nuôi là Streptomyces, Bacillus, Lactobacillus...

Phân bón hữu cơ vi sinh đã được nghiên cứu từ lâu, song do nhiều yếu tố chủ  quan và khách quan khác nhau nên mức độ ứng dụng cho đến nay còn hết sức hạn chế. Đặc biệt, các loại phân chuyên dụng cho từng loại cây còn rất ít, hơn nữa các loại phân  vi sinh này mới chỉ được sản xuất từ một số loại vi sinh vật nhất định (cố định nitơ cộng sinh - Nitragin, Rhizoda... cố định nitơ hội sinh, tự do - Azogin, Rhizolu...phân  giải lân...), hiệu quả sử dụng của các loại phân bón này ở các  địa  phương khác nhau là  không giống nhau. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự phong phú, đa dạng của hệ vi sinh vật đất và tác động qua lại nhiều chiều của các vi sinh vật với nhau, của vi sinh vật với cây trồng và điều kiện môi trường.

Trong khuôn khổ trong chường KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2015-2016, các nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đề xuất quy trình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao làm từ phân gà với các bước tiến hành như sau: 1) Thu gom phân gà; 2) Làm khô phân gà bằng máy tách phân (máy Trung Quốc); 3) Xử lý vi sinh (để làm giảm mùi hôi và gia tăng độ hoai cho nguyên liệu); 4) Sấy khô (theo công nghệ lò hơi); 5) Nghiền nhỏ; 6) Phối trộn phân khoáng và chất phụ gia; 7) Nén viên. Tuy kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện về công nghệ sấy và giải pháp xử lý khí thải trong quá trình sấy,... nhưng cũng đáng ghi nhận những thành công trong việc sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ.

Hiện nay, có nhiều cơ sở sản xuất nhiều loại phân hỗn hợp từ than bùn. Trên thị trường có các loại phân hỗn hợp với các tên thương phẩm sau đây: Biomix (Củ Chi), Biomix (Kiên Giang), Biomix (PlâyCu), Biofer (Bình Dương), Komix (Thiên Sinh), Komix RS (La Ngà), Compomix (Bình Điền II), phân lân hữu cơ sinh học sông Gianh, phân hữu cơ sinh học và hữu cơ khoáng Quế Lâm và nhiều loại phân lân hữu cơ sinh học ở nhiều tỉnh phía Bắc.

IV. HIỆN TRẠNG NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT – KINH DOANH PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI BÌNH ĐỊNH
4.1. Thực trạng ngành trồng trọt:

Tổng diện tích gieo trồng năm 2017 đạt 161.377,1 ha, tăng 2.084,3 ha so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 715.975,2 tấn, tăng 27.657,8 tấn so cùng kỳ. 

- Về sản xuất lương thực: diện tích lúa đạt 105.106,7 ha, tăng 2.555,9 ha; năng suất bình quân đạt 63,4 tạ/ha (Đông Xuân 67,7 tạ/ha; Hè Thu 64,2 tạ/ha; vụ Mùa 46,6 tạ/ha), tăng 1,1 tạ/ha; sản lượng đạt 666.786,1 tấn, tăng 27.886,4 tấn so với năm 2016. Diện tích cây ngô 8.183,3 ha, giảm 238,5 ha, năng suất đạt 60,1 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha; sản lượng đạt 49.189,1 tấn, giảm 228,6 tấn so với năm 2016.

- Diện tích gieo trồng các cây trồng cạn so với năm 2016: diện tích cây lạc 9.623,9 ha, tăng 83,9 ha, năng suất đạt 33,5 tạ /ha, tăng 0,5 tạ/ha, sản lượng đạt 32.237,4 tấn, tăng 722,6 tấn. Diện tích rau các loại 14.509,6 ha, tăng 458,4 ha, năng suất đạt 176,1 tạ /ha, tăng 2,8 tạ/ha, sản lượng đạt 255.520,4 tấn, tăng 11.960,6 tấn  Diện tích đậu các loại 1.572,9 ha, giảm 225,5 ha; năng suất đạt 19,2 tạ /ha, tăng 5,5 tạ/ha; sản lượng đạt 3.012,4 tấn, tăng 551,8 tấn. Diện tích cây vừng 2.210,5 ha, giảm 85,7 ha; năng suất đạt 8,6 tạ /ha, tăng 0,1 tạ/ha; sản lượng đạt 1.906,1tấn, giảm 53,1 tấn. Diện tích cây mía 986,8 ha, giảm 148,1 ha; năng suất đạt 583,8 tạ /ha, giảm 17,2 tạ/ha; sản lượng đạt 57.607,9 tấn, giảm 10.596,3 tấn. Diện tích cây sắn 11.578,3 ha, giảm 1.257,5 ha; năng suất đạt 264,6 tạ/ha, tăng 12,4 tạ/ha; sản lượng đạt 306.384,2 tấn, giảm 17.362,8 tấn.

- Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ: diện tích chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa năm 2017 là 3.018,5 ha, giảm 604,5 ha so với năm 2016, chuyển đổi sang các cây trồng như: ngô 582,5 ha, lạc 1.147,9 ha, rau các loại 715,6 ha, mè 278,7 ha, cỏ chăn nuôi 169,9 ha ... ; lũy kế đến cuối năm 2017, diện tích canh tác lúa đã chuyển đổi từ 03 vụ/năm sang 02 vụ/năm là 31.618 ha/47.291 ha, chiếm tỷ lệ 66,9%; còn lại diện tích sản xuất 3 vụ/năm là 14.283,5 ha và diện tích chân cao sạ cưỡng là 1.391,1 ha. Công tác chuyển đổi diện tích cây trồng cạn trên đất lúa cùng với sự gia tăng diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đã góp phần duy trì tăng trưởng và gia tăng giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2017.

Diện tích một số đối tượng cây trồng chính tại Bình Định năm 2017 được thể hiện qua bảng sau:

	TT
	Tên cây trồng
	Diện tích năm (ha)
	Sản lượng (tấn)

	1
	Cây Lúa
	106.300
	649.700

	2 
	Cây Ngô
	8.400
	46.353

	3
	Cây Lạc
	8440
	25.021

	4
	Cây mía
	2883
	167.963

	5
	Cây Mì (sắn)
	13714
	329.805

	6
	Cây Dừa
	9339
	100.092


(Nguồn: Sở NN và PTNT Bình Định, năm 2017)

4.2. Thực trạng ngành chăn nuôi:

Theo số liệu điều tra chăn nuôi của Cục Thống kê ngày 01/10/2017, đàn trâu toàn tỉnh hiện có 20.723 con, giảm 2%; đàn bò 294.717 con, giảm 2,3%; đàn lợn 685.372 con, giảm mạnh đến 19,5 %, do từ đầu năm thị trường tiểu ngạch Trung Quốc không nhập cung vượt cầu, đã ảnh hưởng khá nghiêm trọng tình hình chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh, đời sống người chăn nuôi, nhất là nông dân huyện Hoài Ân (vựa heo miền Trung) rất khó khăn. Tổng đàn gia cầm hiện có 7.099,88 nghìn con, tăng 1,8 %. Sản lượng thịt hơi xuất chuống đạt 169.419 tấn, tăng 12,8 % (trọng lượng bình quân xuất chuồng lợn tăng 3 kg; bò tăng 3,69 kg so cùng kỳ), lượng thịt  lợn con sữa đã xuất bán 425.823 con, giảm 5,6% so cùng kỳ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.255 con bò sữa, trong đó có1.449 bò cái sữa, sản lượng sữa xuất tiêu thụ trong năm  9.249,3 tấn, tăng 95,1% so cùng kỳ. Số liệu chi tiết được thể hiện tại bảng sau:

Bình Định là tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển khá mạnh, với hàng chục ngàn hộ dân nông thôn trong tỉnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, là nguồn kinh tế chính của gia đình. Tính đến cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh, tổng đàn lợn đạt 851.069 con lợn, đàn bò 301.713 con, đàn trâu 21.139 con và đàn gia cầm đạt 6.970.000 con. 

Chi tiết về số liệu chăn nuôi tỉnh Bình Định năm 2016 được thể hiện tại bảng sau:
	TT
	Đối tượng
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Đàn trâu
	Con 
	21.139

	2
	Đàn bò
	Con
	301.713

	3
	Đàn lợn
	Con
	851.069

	4
	Đàn gia cầm
	Con
	6.974200

	5
	Tổng số trang trại lợn
	Trang trại
	99

	6
	Tổng số trang trại gia cầm
	Trang trại
	15

	7
	Tổng số gia trại lợn
	Gia trại
	5.283

	8
	Tổng số gia trại gia cầm
	Gia trại
	1.222


(Nguồn: Báo cáo điều tra chăn nuôi đến 1/10/2016 của Cục Thống kê

 và báo cáo Sở Nông nghiệp về tình hình quản lý chăn nuôi năm 2016)

4.3.Thực trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón hữu cơ:


Theo số liệu từ Sở Thương mại Bình Định năm 2017, các doanh nghiệp tham gia sản xuất – kinh doanh phân bón hữu cơ tại Bình Định được thể hiện qua các bảng sau:

Bảng 1: Danh sách các doanh nghiệp tham gia sản xuất phân bón tại Bình Định

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ

	1
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tiến Phước
	107E Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định

	2
	Công ty CP Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định
	Quốc lộ 1A, TT. Phủ Mỹ, H.Phủ Mỹ, Bình Định

	3
	Công ty CP vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định
	173 Trần Hưng Đạo,P. Lê Lợi, TP Quy Nhơn

	4
	Doanh nghiệp Tư nhân Việt Châu


	Thôn Cẩm Văn, X. Nhơn Hưng, H. An Nhơn, Bình Định

	5
	Công ty CP phân sinh hóa Song Kon
	km50 quốc lộ 19, X. Tây Giang, H. Tây Sơn, Bình Định

	6
	Công ty TNHH Thuận Nông
	thôn Tiên Hòa, X. Nhơn Hưng, H. An Nhơn, Bình Định

	7
	Công ty CP phân đạm và hóa chất dầu khí – CN Miền Trung và Tây Nguyên
	3 Nguyễn Hữu Thọ, P. Thị Nại, Quy Nhơn, Bình Định

	8
	Công ty TNHH Vận tải thương mại Tân Tạo
	85 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định


Bảng 2. Danh sách các doanh nghiệp kinh doanh phân bón tại Bình Định

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ

	1
	Công ty NHH Thương mại Kim Vũ Bích
	34 Quang Trung, P. Bình Định, TX. An Nhơn, Bình Định

	2
	Công ty TNHH Hồng Nhung
	Thôn Vân Hội, TT. Diêu Trì, H. Tuy Phước, Bình Định

	3
	Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhân Thương mại và Dịch vụ
	238 Trần Phú, TT. Bình Định, H. An Nhơn, Bình Định

	4
	Doanh nghiệp tư nhân Khánh Hưng
	Thon Đệ Đức, X. Hoài Tân, H. Hoài Nhơn, Bình Định

	5
	Cửa hàng vật tư nông nghiệp Phúc Nguyệt
	Xóm Sơn Quy, Thôn Thạch Bàn Đông, Xã Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định



Kết quả  điều tra của Gói thầu 25 Dự án hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp, tình hình sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ tại Bình Định được đánh giá như sau:


- Tỷ trọng phân bón hữu cơ được sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định chiếm tỷ lệ rất nhỏ bé so với nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh. 

- Phân bón hữu cơ được sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Định chủ yếu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu là than bùn, các nguyên liệu có nguồn gốc là chất thải chăn nuôi hầu như chưa được sử dụng để sản xuất.

- Phân bón hữu cơ kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh hầu hết được cung cấp bởi các doanh nghiệp lớn như Sông Gianh, Quế Lâm, Thiện Sinh, Điền Trang,…

- Tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ được sản xuất, thương mại trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với nhu cầu sử dụng phân bón của người nông dân và so với các loại phân bón hữu cơ do người dân tự sản xuất.

V. HIỆN TRẠNG CHUỖI SẢN XUẤT TIÊU THỤ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN 

5.1. Mô tả mô hình chuỗi sản xuất – tiêu thụ chất thải chăn nuôi


Mổ tả chuỗi sản xuất – tiêu thụ chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá trị tại sơ đồ 1 như sau:

	Đầu vào chuỗi cung ứng
	
	Thu gom
	
	Sơ

chế
	
	Thu mua
	
	Sản xuất
	
	Thương mại
	
	Tiêu dùng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CÁC HOẠT ĐỘNG

	- Chăn nuôi.
	- Xử lý sơ bộ;

- Đóng bao;

- Bán;


	- Xử lý;

- Đóng bao;

- Bán.


	- Kiểm tra chất lượng;

- Vận chuyển;

- Giao nhận hàng hóa;


	- Xử lý đồng nhất;

- Đánh giá chất lượng;

- Bổ sung hàm lượng;

- Đóng gói.
	- Bán sỉ;

- Bán lẻ.
	- Sử dụng



	CÁC TÁC NHÂN THAM GIA

	- Chủ trang trại;

- Lao động giản đơn.
	- Chủ trang trại;

- Người thu gom.
	- Chủ trang trại;

- Người thu gom;

- Doanh nghiệp sản xuất
	- Doanh nghiệp sản xuất;

- Người thu gom;

- Chủ trang trại.
	- Doanh nghiệp sản xuất;

- Đại lý bán hàng;

- Người sử dụng phân bón.
	- Doanh nghiệp sản xuất;

- Đại lý bán hàng;

- Người sử dụng phân bón.
	Người sử dụng


* Diễn giải mô hình như sau:

- Chuỗi sản xuất – tiêu thụ chất thải chăn nuôi (bao gồm cả chăn nuôi gà, chăn nuôi bò và chăn nuôi lợn) bao gồm 7 khâu (mắt xích) liên kết, đó là: 1) Đầu vào chuỗi cung ứng 2) Thu gom 3) Sơ chế 4) Thu mua 5) Sản xuất 6) Thương mại 7) Sử dụng.

- Các hoạt động của các khâu trong chuỗi là:

i) Chăn nuôi (gà, lợn, bò,…);

ii) Xử lý sơ bộ, đóng bao, bán …

iii) Xử lý sâu, đóng bao, bán.

iv) Kiểm tra chất lượng, vận chuyển, giao nhận hàng hóa.

v) Xử lý đồng nhất, đánh giá chất lượng, bổ sung hàm lượng, đóng gói.

vi) Bán sỉ, Bán lẻ.

vii) Sử dụng.

- Các tác nhân tham gia chuỗi:



i) Chủ trang trại;

ii) Lao động giản đơn;

iii) Người thu gom;

iv) Doanh nghiệp sản xuất;

v) Tổ chức và hộ gia đình tham gia thương mại;

vi) Người sử dụng (tổ chức, người nông dân).


* Mô hình nêu trên mang tính tổng quát cho liên kết sản xuất – tiêu thụ chất thải chăn nuôi, mô hình đó bao hàm nhiều mô hình nhỏ, ví dụ mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ chất thải chăn nuôi lợn; chăn nuôi bò; chăn nuôi gà;… hoặc rất nhiều dạng khác. 

5.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chuỗi sản xuất – tiêu thụ chất thải chăn nuôi:


Theo kết quả nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực địa thời gian qua về mô hình các chuỗi sản xuất – tiêu thụ chất thải chăn nuôi đã có một số phát hiện như sau:

- Tác nhân tham gia hoạt động thu gom trong chuỗi sử dụng sản phẩm đầu vào là phân bò, phân gà chiếm tỷ trọng rất cao so với phân lợn.

- Tác nhân sản xuất phân bón hữu cơ sử dụng chất thải chăn nuôi chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với các doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ từ các nguồn nguyên liệu khác, đặc biệt là than bùn.

- Tác nhân sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ có nguồn gốc là chất thải chăn nuôi chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với phân hữu cơ sử dụng nguồn nguyên liệu than bùn.

- Tác nhân tham gia sử dụng phân bón hữu cơ được sản xuất từ chất thải chăn nuôi chiếm tỷ trong rất nhỏ so với phân bón hữu cơ truyền thống (compost).

Bên cạnh đó, một số vấn đề nổi cộm như sau:

- Hoàn toàn bị thị trường tự do bên ngoài chi phối, các tác nhân chủ yếu đóng vai trò thụ động; khó lập kế hoạch và khó kiểm soát việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;

- Phạm vi hoạt động/giao dịch khá hẹp, chủ yếu là trong xã, trong huyện và trong tỉnh một phần phản ánh qui mô sản xuất còn nhỏ, một phần thể hiện chuỗi thiếu sự hoạch định/định hướng phát triển;

- Thiếu sự hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi. Điều này phản ánh khâu tổ chức còn yếu kém, các tác nhân hoạt động mang tính nhỏ lẻ, tự phát;

- Thiếu tác nhân chủ lực: là các cá nhân hay công ty đóng vai trò chủ đạo ở 1 hay nhiều mắt xích trong chuỗi ở trong hay ngoài tỉnh. Sự có mặt của các tác nhân chủ lực này là chìa khóa dẫn đến thành công trong xây dựng chuỗi giá trị bởi vì họ chính là những người đưa ra định hướng làm ăn với các tác nhân, tiếp cận thị trường tiêu thụ... Rất tiếc là hiện nay chưa thấy rõ các tác nhân này, họ mới chỉ ở dạng tiềm năng.
5.3. Phân tích các vấn đề cần tăng cường năng lực cho các tác nhân tham gia chuỗi sản xuất – tiêu thụ chất thải chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học


* Cần tăng cường năng lực cho tác nhân thu gom: với đặc thù phương thức sản xuất (của chăn nuôi lợn) là chăn nuôi nhiều nước, sản phẩm chất thải rất khó thu gom theo phương thức thông thường, cần những hoạt động mang tính chuyên nghiệp để tạo ra sản phẩm trung gian có thể dễ dàng tiêu thụ, sử dụng. Giải pháp có thể tăng cường năng lực cho hoạt động này được đề xuất là:


i) Hình thành các đội/tổ thu gom chất thải chăn nuôi lợn theo phương thức di động để thu gom các chất thải theo cụm, theo nhóm;

ii) Đầu tư thêm công nghệ theo hướng thu gom phân lợn và sơ chế thành các dạng viên nén, bánh nén,… để là nguyên liệu cho sản xuất phân bón hữu cơ hoặc nuôi giun, nuôi cá. Các sản phẩm dạng này rất dễ dàng chuyên chở, tiêu thụ.

iii) Đầu tư thêm công nghệ theo hướng xử lý nhanh phân lợn thành phân bón hữu cơ truyền thống tại tại trang trại chăn nuôi thông qua hệ thống thiết bị sử dụng khí gas từ công trình khí sinh học.

* Cần tăng cường năng lực cho tác nhân sản xuất phân bón hữu cơ: với đặc thù nguồn nguyên liệu là chất thải chăn nuôi thường không đồng nhất, rất khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất lớn sử dụng nguồn nguyên liệu này để tạo ra hàng loạt các sản phẩm phân bón phục vụ thị trường, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi các doanh nghiệp sản xuất chịu điều chỉnh của Nghị định 107/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, giải pháp có thể tăng cường năng lực cho hoạt động này được đề xuất là:

i) Tăng cường năng lực về công nghệ và chuyển giao cho các doanh nghiệp nhỏ tham gia các hoạt động sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống. Sản phẩm này không chịu các sự quản lý ngặt nghèo về sản xuất phân bón hữu cơ, các doanh nghiệp nhỏ rất dễ dàng tham gia và qua đó, vấn đề chất thải chăn nuôi sẽ được giải quyết theo hướng bền vững.

ii) Với các doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn, cần nâng cao chất lượng và độ đồng đều của các nguyên liệu sau sơ chế để từng bước, chất thải chăn nuôi là thành phần không thể thiếu trong công thức sản xuất phân bón hữu cơ tại các doanh nghiệp.

* Với tác nhân là các tổ chức và hộ gia đình sử dụng phân bón hữu cơ: cần nâng cao nhận thức về hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ được sản xuất từ chất thải chăn nuôi đối với cây trồng, đặc biệt, phương pháp sử dụng phân bón hữu cơ truyền thống trong mối tương tác với các sản phẩm phân khoáng.

VI. DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG PHÂN BÓN TẠI BÌNH ĐỊNH

1. Dự báo thị trường phân hữu cơ


Theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phê duyệt quy hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, diện tích gieo trồng một số loại cây trồng chính trên địa bản tỉnh như sau:
	TT
	Tên cây trồng
	Thời gian 

	
	
	Đến năm 2020  
	Đến năm 2030  

	I
	Nhóm cây lương thực 
	                     105.700 
	                     105.500 

	1
	Cây lúa
	                       90.700 
	                       90.000 

	2
	Cây ngô
	                       15.000 
	                       15.500 

	II
	Cây rau, cây thực phẩm
	                       39.200 
	                       40.000 

	1
	Rau các loại
	                       20.000 
	                       20.000 

	2
	Cây lạc
	                       16.400 
	                       17.000 

	3
	Đậu các loại
	                         2.800 
	                         3.000 

	III
	Cây ăn quả
	                         7.000 
	                         7.500 

	1
	Cây chuối
	                         4.500 
	                         5.000 

	2
	Cây xoài
	                         1.500 
	                         1.500 

	3
	Cây ăn quả có múi
	                         1.000 
	                         1.000 

	IV
	Cây công nghiệp
	                       24.280 
	                       24.780 

	1
	Cây sắn
	                       11.000 
	                       11.000 

	2
	Cây điều
	                         5.000 
	                         5.000 

	3
	Cây mía
	                         3.500 
	                         3.500 

	4
	Cây mè
	                         3.500 
	                         4.000 

	5
	Hồ tiêu
	                             800 
	                             800 

	6
	Dâu tằm
	                             380 
	                             380 

	7
	Chè
	                             100 
	                             100 

	Cộng
	                     176.180 
	                     177.780 



Như vậy, đến năm 2020, tổng diện tích gieo trồng một số cây trồng chính toàn tỉnh Bình Định đạt 176.180 ha, đến năm 2030 là 177.780 ha. Với kịch bản 1:  01 ha gieo trồng sử dụng 2,0 tấn phân hữu cơ (2020) và 2,5 tấn phân hữu cơ (2030) và kịch bản 2: 01 ha gieo trồng sử dụng 3,0 tấn phân hữu cơ (2020) và 3,5 tấn phân hữu cơ (2030), tổng lượng phân hữu cơ cần thiết phục vụ sản xuất như sau.
Bảng 3: Dự kiến nhu cầu sử dụng phân hữu cơ tại tỉnh Bình Định đến năm 2030

	TT
	Tên cây trồng
	Kịch bản 1 (tấn phân hữu cơ)
	Kịch bản 2 (tấn phân hữu cơ)

	
	
	Đến năm 2020
	Đến năm 2030
	Đến năm 2020
	Đến năm 2030

	I
	Nhóm cây lương thực 
	            211.400 
	            263.750 
	            317.100 
	            369.250 

	1
	Cây lúa
	            181.400 
	            225.000 
	            272.100 
	            315.000 

	2
	Cây ngô
	              30.000 
	              38.750 
	              45.000 
	              54.250 

	II
	Cây rau, cây thực phẩm
	              78.400 
	            100.000 
	            117.600 
	            140.000 

	1
	Rau các loại
	              40.000 
	              50.000 
	              60.000 
	              70.000 

	2
	Cây lạc
	              32.800 
	              42.500 
	              49.200 
	              59.500 

	3
	Đậu các loại
	                5.600 
	                7.500 
	                8.400 
	              10.500 

	III
	Cây ăn quả
	              14.000 
	              18.750 
	              21.000 
	              26.250 

	1
	Cây chuối
	                9.000 
	              12.500 
	              13.500 
	              17.500 

	2
	Cây xoài
	                3.000 
	                3.750 
	                4.500 
	                5.250 

	3
	Cây ăn quả có múi
	                2.000 
	                2.500 
	                3.000 
	                3.500 

	IV
	Cây công nghiệp
	              48.560 
	              61.950 
	              72.840 
	              86.730 

	1
	Cây sắn
	              22.000 
	              27.500 
	              33.000 
	              38.500 

	2
	Cây điều
	              10.000 
	              12.500 
	              15.000 
	              17.500 

	3
	Cây mía
	                7.000 
	                8.750 
	              10.500 
	              12.250 

	4
	Cây mè
	                7.000 
	              10.000 
	              10.500 
	              14.000 

	5
	Hồ tiêu
	                1.600 
	                2.000 
	                2.400 
	                2.800 

	6
	Dâu tằm
	                    760 
	                    950 
	                1.140 
	                1.330 

	7
	Chè
	                    200 
	                    250 
	                    300 
	                    350 

	Cộng
	            352.360 
	            444.450 
	            528.540 
	            622.230 



Kết quả cho thấy:


Theo kịch bản 1: nhu cầu phân hữu cơ cần cho sản xuất đến năm 2020 là 352.360 tấn, đến năm 2030 là 444.450 tấn;


Theo kịch bản 2: nhu cầu phân hữu cơ cần cho sản xuất đến năm 2020 là 528.540 tấn, đến năm 2030 là 662.230 tấn;


Trên thực tế, nhu cầu này sẽ lớn hơn vì định mức sử dụng phân hữu cơ cho 01 diện tích gieo trồng của các loại cây trồng này lớn hơn số giả định đưa vào mô hình tính toán. 

PHẦN 2

 MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN, NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

I. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu tổng quát:

Phát triển sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống theo phương thức liên kết chuỗi giá trị nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định và nâng cao hiệu quả các tác nhân tham gia theo hướng bền vững.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Năm 2020:

Hoàn thành công tác chuyển giao tiến bộ KHCN về sản xuất và sử dụng cho các tác nhân tham gia chuỗi sản xuất – tiêu thụ phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi.

b) Giai đoạn 2021 - 2025:

Xây dựng các mô hình sản xuất – tiêu thụ phân bón hữu cơ truyền thống có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ cho các đối tượng cây trồng chính với quy mô 300-400 ngàn tấn sản phẩm/năm.

c) Giai đoạn 2026 - 2030:

Xây dựng các mô hình sản xuất – tiêu thụ phân bón hữu cơ truyền thống có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ cho các đối tượng cây trồng chính với quy mô 500-600 ngàn tấn sản phẩm/năm.

II. Quan điểm phát triển

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 và 2030;

- Sử dụng hiệu quả và hợp lý chất thải chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu cơ có chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và các vùng phụ cận;

- Ứng dụng những tiến bộ KHCN mới, tiến tiến, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Bình Định để sản xuất ra các sản phẩm phân bón hữu cơ có chất lượng cao, thân thiện với môi trường;

- Phát triển sản xuất theo phương thức liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Giai đoạn 1: Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi.

a. Địa điểm: Tiến hành xây dựng 7 mô hình sản xuất phân hữu cơ tại 7 huyện có các trang trại chăn nuôi lợn tập trung lớn của tỉnh là thành phố Quy Nhơn, các huyện Hoài Ân, An Nhơn, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ.
b. Nội dung:

*Tập huấn cho người dân trực tiếp sản xuất phân bón hữu cơ:

- Số lượng: 30 người/ 1 lớp/ ngày. Mỗi huyện tiến hành 5 lớp.

- Các nội dung tập huấn bao gồm:

+ Đào tạo kỹ thuật lựa chọn các nguyên liệu đầu vào;

+ Đào tạo kỹ thuật sử lý sơ bộ các nguyên liệu đầu vào trước khi tiến hành sản xuất;

+ Hướng dẫn chi tiết quy trình kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ gồm các công đoạn như phối trộn nguyên liệu, ủ, đảo trộn, ủ chín, sấy nghiền.

+ Hướng dẫn người sản xuất đánh giá chất lượng phân hữu cơ đạt tiêu chuẩn;

+ Hướng dẫn bảo quản và sử dụng phân hữu cơ hiệu quả.

* Tập huấn cho người dân trực tiếp sử dụng phân bón hữu cơ:

- Số lượng: 50 người/ 1 lớp/3 ngày/ 1 huyện. Mỗi huyện tiến hành 5 lớp.

- Nội dung tập huấn bao gồm:

+ Kỹ thuật sử dụng phân hữu cơ hiệu quả cho cây lương thực (1 ngày);

+ Kỹ thuật sử dụng phân hữu cơ hiệu quả cho cây rau màu (1 ngày);

+ Kỹ thuật sử dụng phân hữu cơ hiệu quả cho cây ăn quả (1 ngày).

c. Mục tiêu mô hình: 20 – 25 nghìn tấn phân  hữu cơ/1 huyện/năm.

d. Thời gian: Từ năm 2018 đến 2020

e. Dự kiến chi phí sản xuất

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Tổng

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	 
	 
	88,000,000,000

	
	Kho nguyên liệu thô
	m2
	30.000
	800,000
	24,000,000,000
	

	
	Bể ủ
	m2
	30.000
	800,000
	24,000,000,000
	

	
	Khu trộn 
	m2
	20.000
	800,000
	16,000,000,000
	

	
	Kho thành phảm
	m2
	30.000
	800,000
	24,000,000,000
	

	2
	Dụng cụ không bền, dễ hỏng
	 
	 
	 
	 
	50,000,000

	3
	Nguyên liệu đầu vào
	 
	 
	 
	 
	38,750,000,000

	
	Phân lợn
	tấn
	25.000
	1,000,000
	25,000,000,000
	

	
	Chế phẩm sinh học
	kg
	50.000
	35,000
	1,750,000,000
	

	
	Rỉ đường
	lít
	75.000
	9,000
	675,000,000
	

	
	Cám gạo
	kg
	125.000
	70,000
	8,750,000,000
	

	
	Đạm ure
	kg
	25.000
	9,000
	225,000,000
	

	
	Supe lân
	kg
	125.000
	5,000
	625,000,000
	

	
	Kali clorua
	kg
	25.000
	4,000
	100,000,000
	

	
	Vôi
	kg
	250.000
	3,500
	875,000,000
	

	
	Nước sạch
	lít
	125.000
	6,000
	750,000,000
	

	4
	Công lao động
	Công
	156
	 
	 
	23,400,000

	
	Xử lý nguyên liệu đầu vào
	Công
	26
	150,000
	3,900,000
	

	
	Phối trộn
	Công
	35
	150,000
	5,250,000
	

	
	Ủ
	Công
	15
	150,000
	2,250,000
	

	
	Đảo trộn
	Công
	35
	150,000
	5,250,000
	

	
	Ủ chín 
	Công
	15
	150,000
	2,250,000
	

	
	Kiểm tra và đóng gói
	Công
	30
	150,000
	4,500,000
	

	5
	Chi phí tập huấn người sản xuất
	lớp
	100
	2,000,000
	200,000,000
	200,000,000

	6
	Chi phí tập huấn người sử dụng
	Lớp
	100
	4,000,000
	400,000,000
	400,000,000

	
	Tổng chi phí sản xuất 25000 tấn phân hữu cơ (đồng)
	127,423,400,000

	
	Chi phí sản xuất cho 1 tấn phân hữu cơ (đồng)
	5,096,936


 2. Giai đoạn 2: Mở rộng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống tại địa bàn tỉnh Bình Định
a. Địa điểm: Mở rộng sản xuất phân hữu cơ ra toàn bộ các huyện còn lại của tỉnh bao gồm huyện 4 huyện An Lão, Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạch và tiếp tục duy trì sản xuất tại 7 mô hình của giai đoạn 1.
*Tập huấn cho người dân trực tiếp sản xuất phân bón hữu cơ:

- Số lượng: 30 người/ 1 lớp/ ngày. Mỗi huyện tiến hành 5 lớp.

- Các nội dung tập huấn bao gồm:

+ Đào tạo kỹ thuật lựa chọn các nguyên liệu đầu vào;

+ Đào tạo kỹ thuật sử lý sơ bộ các nguyên liệu đầu vào trước khi tiến hành sản xuất;

+ Hướng dẫn chi tiết quy trình kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ gồm các công đoạn như phối trộn nguyên liệu, ủ, đảo trộn, ủ chín, sấy nghiền.

+ Hướng dẫn người sản xuất đánh giá chất lượng phân hữu cơ đạt tiêu chuẩn;

+ Hướng dẫn bảo quản và sử dụng phân hữu cơ hiệu quả.

* Tập huấn cho người dân trực tiếp sử dụng phân bón hữu cơ:

- Số lượng: 50 người/ 1 lớp/3 ngày/ 1 huyện. Mỗi huyện tiến hành 5 lớp.

- Nội dung tập huấn bao gồm:

+ Kỹ thuật sử dụng phân hữu cơ hiệu quả cho cây lương thực (1 ngày);

+ Kỹ thuật sử dụng phân hữu cơ hiệu quả cho cây rau màu (1 ngày);

+ Kỹ thuật sử dụng phân hữu cơ hiệu quả cho cây ăn quả (1 ngày).

c. Mục tiêu mô hình: 30 – 40 nghìn tấn phân  hữu cơ/1 huyện/năm.
d. Thời gian: Từ năm 2021 đến 2022
e. Dự kiến chi phí sản xuất
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Tổng

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng  
	132,000,000,000

	 
	Kho nguyên liệu thô
	m2
	45.000
	800,000
	36,000,000,000
	

	 
	Bể ủ
	m2
	45.000
	800,000
	36,000,000,000
	

	 
	Khu trộn 
	m2
	30.000
	800,000
	24,000,000,000
	

	 
	Kho thành phảm
	m2
	45.000
	800,000
	36,000,000,000
	

	2
	Dụng cụ không bền, dễ hỏng 
	75,000,000

	3
	Nguyên liệu đầu vào 
	62,000,000,000

	 
	Phân lợn
	tấn
	40.000
	1,000,000
	40,000,000,000
	

	 
	Chế phẩm sinh học
	kg
	80.000
	35,000
	2,800,000,000
	

	 
	Rỉ đường
	lít
	12.0000
	9,000
	1,080,000,000
	

	 
	Cám gạo
	kg
	20.0000
	70,000
	14,000,000,000
	

	 
	Đạm ure
	kg
	40.000
	9,000
	360,000,000
	

	 
	Supe lân
	kg
	20.0000
	5,000
	1,000,000,000
	

	 
	Kali clorua
	kg
	40.000
	4,000
	160,000,000
	

	 
	Vôi
	kg
	400.000
	3,500
	1,400,000,000
	

	 
	Nước sạch
	lít
	200.000
	6,000
	1,200,000,000
	

	4
	Công lao động
	27,300,000

	 
	Xử lý nguyên liệu đầu vào
	Công
	40
	150,000
	6,000,000
	

	 
	Phối trộn
	Công
	38
	150,000
	5,700,000
	

	 
	Ủ
	Công
	18
	150,000
	2,700,000
	

	 
	Đảo trộn
	Công
	35
	150,000
	5,250,000
	

	 
	Ủ chín 
	Công
	18
	150,000
	2,700,000
	

	 
	Kiểm tra và đóng gói
	Công
	33
	150,000
	4,950,000
	

	5
	Chi phí tập huấn người sản xuất
	lớp
	20
	2,000,000
	40,000,000
	200,000,000

	6
	Chi phí tập huấn người sử dụng
	Lớp
	20
	4,000,000
	80,000,000
	400,000,000

	 
	Tổng chi phí sản xuất 40000 tấn phân hữu cơ (đồng)
	194,702,300,000

	 
	Chi phí sản xuất cho 1 tấn phân hữu cơ (đồng)
	4,867,558


3. Giai đoạn 3: Phát triển mô hình sản xuất – tiêu thụ phân bón hữu cơ truyền thống có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ cho các đối tượng cây trồng chính với quy mô 500-600 ngàn tấn sản phẩm/năm.

a. Địa điểm: Mở rộng sản xuất phân hữu cơ ra toàn tỉnh Bình Định tại các địa phương.
b. Nội dung:

*Tập huấn cho người dân trực tiếp sản xuất phân bón hữu cơ:

- Số lượng: 50 người/ 1 lớp/ ngày. Mỗi huyện tiến hành 10 lớp.

- Các nội dung tập huấn bao gồm:

+ Đào tạo kỹ thuật lựa chọn các nguyên liệu đầu vào;

+ Đào tạo kỹ thuật sử lý sơ bộ các nguyên liệu đầu vào trước khi tiến hành sản xuất;

+ Hướng dẫn chi tiết quy trình kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ gồm các công đoạn như phối trộn nguyên liệu, ủ, đảo trộn, ủ chín, sấy nghiền.

+ Hướng dẫn người sản xuất đánh giá chất lượng phân hữu cơ đạt tiêu chuẩn;

+ Hướng dẫn bảo quản và sử dụng phân hữu cơ hiệu quả.

* Tập huấn cho người dân trực tiếp sử dụng phân bón hữu cơ:

- Số lượng: 70 người/ 1 lớp/3 ngày/ 1 huyện. Mỗi huyện tiến hành 10 lớp.

- Nội dung tập huấn bao gồm:

+ Kỹ thuật sử dụng phân hữu cơ hiệu quả cho cây lương thực (1 ngày);

+ Kỹ thuật sử dụng phân hữu cơ hiệu quả cho cây rau màu (1 ngày);

+ Kỹ thuật sử dụng phân hữu cơ hiệu quả cho cây ăn quả (1 ngày).

c. Mục tiêu mô hình: 55 – 60 nghìn tấn phân  hữu cơ/1 huyện/năm. Toàn huyện sản xuất đạt 600 nghìn tấn/năm
d. Thời gian: Từ năm 2026 đến 2030
e. Dự kiến chi phí sản xuất
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Tổng

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng 
	164,000,000,000

	 
	Kho nguyên liệu thô
	m2
	55.000
	800,000
	44,000,000,000
	

	 
	Bể ủ
	m2
	55.000
	800,000
	44,000,000,000
	

	 
	Khu trộn 
	m2
	40.000
	800,000
	32,000,000,000
	

	 
	Kho thành phảm
	m2
	55.000
	800,000
	44,000,000,000
	

	2
	Dụng cụ không bền, dễ hỏng 
	100,000,000

	3
	Nguyên liệu đầu vào
	 
	 
	 
	 
	93,000,000,000

	 
	Phân lợn
	tấn
	60.000
	1,000,000
	60,000,000,000
	

	 
	Chế phẩm sinh học
	kg
	120.000
	35,000
	4,200,000,000
	

	 
	Rỉ đường
	lít
	180.000
	9,000
	1,620,000,000
	

	 
	Cám gạo
	kg
	300.000
	70,000
	21,000,000,000
	

	 
	Đạm ure
	kg
	60.000
	9,000
	540,000,000
	

	 
	Supe lân
	kg
	300.000
	5,000
	1,500,000,000
	

	 
	Kali clorua
	kg
	60.000
	4,000
	240,000,000
	

	 
	Vôi
	kg
	600.000
	3,500
	2,100,000,000
	

	 
	Nước sạch
	lít
	300.000
	6,000
	1,800,000,000
	

	4
	Công lao động
	33,750,000

	 
	Xử lý nguyên liệu đầu vào
	Công
	55
	150,000
	8,250,000
	

	 
	Phối trộn
	Công
	42
	150,000
	6,300,000
	

	 
	Ủ
	Công
	23
	150,000
	3,450,000
	

	 
	Đảo trộn
	Công
	42
	150,000
	6,300,000
	

	 
	Ủ chín 
	Công
	23
	150,000
	3,450,000
	

	 
	Kiểm tra và đóng gói
	Công
	40
	150,000
	6,000,000
	

	5
	Chi phí tập huấn người sản xuất
	lớp
	100
	2,000,000
	200,000,000
	200,000,000

	6
	Chi phí tập huấn người sử dụng
	Lớp
	100
	4,000,000
	400,000,000
	400,000,000

	 
	Tổng chi phí sản xuất 60000 tấn phân hữu cơ (đồng)
	257,733,750,000

	 
	Chi phí sản xuất cho 1 tấn phân hữu cơ (đồng)
	4,295,563


PHẦN II

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CỦA ĐỀ ÁN

1. Nhóm giải pháp về ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai


- Ban hành về tiêu chuẩn tham gia chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi để thống nhất triển khai bao gồm: tiêu chí lựa chọn các tác nhân tham gia chuỗi; điều kiện tham gia chuỗi; sử dụng logo in trên tem, nhãn sản phẩm.


- Ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách hỗ trợ các tác nhân tham gia chuỗi; các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với quá trình triển khai và sản phẩm của chuỗi để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia tìm hiểu, đăng ký thực hiện.


- Ban hành văn bản về quy chế phối hợp kiểm tra, hướng dẫn giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với các cá nhâ/tổ chức có hoạt động thu mua, sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi, giúp các tổ chức/cá nhân tuân thủ các yêu cầu về pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất, khoa học và công nghệ 


- Hô trợ liên hệ, liên kết các hộ gia đình/trang trại/HTX có hoạt động chăn nuôi lớn (>500 đầu lợn/lần sản xuất), có nguồn chất thải chăn nuôi tiềm năng phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ, sẵn sàng liên kết, cung cấp nguyên liệu đầu vào với các hộ muốn tham gia chuỗi sản xuất.

- Lựa chọn, đào tạo các hộ gia đình tham gia chuỗi kiểu mẫu làm các hạt nhân để hỗ trợ, nhân rộng mô hình trong  thời gian tiếp theo.


- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho cá nhân/tổ chức đăng ký tham gia chuỗi. Đặc biệt là các công nghệ, kỹ thuật tạo ra các sản phẩm mới, có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng cao so với các sản phẩm truyền thống.

3. Nhóm giải pháp về chuyên môn, kỹ thuật


- Tổ chức đánh giá, phân tích các điểm hạn chế của liên kết sản xuất-tiêu thụ phân bón hữu cơ sử dụng chất thải chăn nuôi lợn. Khắc phục và tăng cường năng lực cho từng khâu/tác nhân tham gia chuỗi qua đó tăng cường mối liên kết dọc, liên kết ngang của chuỗi, giúp chuỗi vận hành ổn định.


- Thường xuyên hỗ trợ kiểm tra, đánh giá hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của các tác nhân trong chuỗi ở giai đoạn đầu của mô hình nhằm thiết lập các chuỗi kiểu mẫu vận hành hiệu quả, làm cơ sở khuyến cáo, nhân rộng vào các giai đoạn tiếp theo.


- Tổ chức rà soát, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục của tổ chức/cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón và phân bón hữu cơ làm cơ sở để các cá nhân/tổ chức này phối hợp thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Nhóm giải pháp về xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm


- Thiết kế, công bố bộ nhận diện các sản phẩm thuộc đề án để dễ quảng bá, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.


- Đưa sản phẩm của đề án tham gia các hội chợ thương mại ngành hàng nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản) nhằm quảng bá các sản phẩm tới người tiêu dùng.


- Xây dựng và duy trì trang điện tử/mục tin bài trong các trang liên kết giới thiệu về đề án và các sản phẩm của đề án. Xây dựng các tin/bài/phóng sự trên các phương tiện phát  thanh, truyền hình để giới thiệu về mô hình.


- Vận động các vùng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản mạnh dạn sử dụng các sản phẩm của đề án, từng bước hình thành và vận hành thị trường đầu ra cho các sản phẩm ổn định. 

PHẦN III

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

DỰ KIẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỀ ÁN

1. Các nguồn kinh phí:


- Nguồn ngân sách (thông qua: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình khuyến nông; Chương trình hỗ trợ sản xuất; Lồng ghép với các chương trình, dự án khác): Hỗ trợ trực tiếp thông qua hoạt động tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; quảng bá sản phẩm, hội nghị, hội thảo; nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; hỗ trợ giống giun cho chu kỳ sản xuất đầu tiên. 


- Nguồn tự có và vay ưu đãi (của cá nhân/tổ chức): Đối ứng cho các hoạt động xây dựng hạ tầng và vận hành quá trình nuôi giun, chi phí đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị phục vụ thu gom, sơ chế, chế biến, phân phối các sản phẩm từ phân giun và thịt giun...

2. Tổng hợp nhu cầu kinh phí:


Tổng kinh phí ước tính thực hiện đề án:  579,859,450,000 đồng (*)


Trong đó:


- Nguồn ngân sách nhà nước:  95,203,649,845 đồng chiếm 10,21 %


- Nguồn tự có : 484,655,800,155 đồng chiếm 89,79 %

Ghi chú:

(*). Là tổng chi phí bao gồm chuyển giao công nghệ, chi phí xây mới nhà xưởng, mua dụng cụ lao động, chi phí nguyên vật liệu và công lao động.
3. Dự kiến hiệu quả của đề án
3.1. Hiệu quả kinh tế của đề án


Dự kiến với lượng sản phẩm tối thiểu theo mục tiêu cụ thể của đề án đã đặt ra, thông qua quá trình sơ chế, chế biến tạo các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và các sản phẩm sử dụng trực tiếp, hiệu quả của đề án là thực sự rõ nét qua thống kê tại bảng như sau:
Đối với mỗi giai đoạn triển khai có hiệu quả kinh tế như sau:
	Giai đoạn
	Chi phí đầu tư (tđồng)
	Sản lượng (tấn)
	Đơn giá

(đồng)
	Doanh thu 

(đồng)
	Lãi thuần (đồng)

	1
	127,423,400,000
	25,000
	6,000,000
	150,000,000,000
	22,576,600,000

	2
	194,702,300,000
	40,000
	6,000,000
	240,000,000,000
	45,297,700,000

	3
	257,733,750,000
	60,000
	6,000,000
	360,000,000,000
	102,266,250,000



Như vậy, qua  số liệu thống kê và phân tích, nếu đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất thì chỉ sau 2 chu kỳ hoặc 3 chu kỳ là người sản xuất đã bắt đầu có lãi. Thực tế cho thấy, tại các mô hình sản xuất hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định, do tận dụng được nguồn nguyên liệu sản xuất sẵn có và vật tư kết thúc chu kỳ đầu tiên, mỗi hộ sản xuất đã bắt đầu có lãi.

3.2. Hiệu quả xã hội


Mặc dù không mới nhưng thông qua đề án, hoạt động sản xuất phân hữu cơ tại Bình Định được nâng cao, trở thành nghề cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn. 


Thông qua đề án, hàng nghìn hộ gia đình và người sản xuất được tập huấn các kỹ thuật liên quan tới quy trình sản xuất phân hữu cơ. 
3.3. Hiệu quả về môi trường


Đề án được thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng chất thải chăn nuôi, phụ phẩm trồng trọt và phần rác sinh hoạt dạng hữu cơ sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu để sản xuất. Sản phẩm phục vụ trực tiếp cho hoạt động trồng trọt theo hướng bền vững. 


Dự kiến, đề án sẽ sử dụng khoảng 5% tổng nguồn chất thải chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ, tương ứng với 500.000 – 600.000 tấn phân thành phẩm mỗi năm.
PHẦN IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án làm cơ sở triển khai trong thực tế; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện Đề án này; Là cơ quan đầu mối, tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về việc thực hiện Đề án. 


Căn cứ trên kế hoạch triển khai hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT giao các đơn vị trực thuộc như Trung tâm khuyến nông, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật... chủ trì công tác tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ giống lần đầu cho người sản xuất.


Tổ chức lựa chọn các cá nhân/tổ chức phù hợp tham gia chuỗi liên kết kiểu mẫu, hướng dẫn xây dựng và vận hành chuỗi liên kết kiểu mẫu làm cơ sở nhân rộng trong các giai đoạn tiếp theo.


Giao Chi cục quản lý chất lượng Nông, Lâm, Thuỷ sản rà soát các yêu cầu pháp lý và hỗ trợ các tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh các sản phẩm của đề án.


Giao Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phối hợp các huyện, thị xã, xã lựa chọn các điểm để xây dựng mô hình liên kết sản xuất, sử dụng các sản phẩm của Đề án.

2. Sở Khoa học và Công nghệ


Phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác lựa chọn giống, quy trình kỹ thuật, công nghệ phù hợp với đối tượng của Đề án.


Phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác kiểm tra, giám sát các mô hình cũng như tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm của Đề án.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Chủ trì hướng dẫn chuyên môn cho các tổ chức/cá nhân tham gia đề án tuân thủ đúng các yêu cầu về môi trường đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, sản xuất phân giun và các sản phẩm từ thịt giun.


Xây dựng các báo cáo đánh giá tác động môi trường chăn nuôi, môi trường nông thôn tại các vùng triển khai mô hình kiểu mẫu; Đề xuất các điều chỉnh phù hợp trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở hướng dẫn các tác nhân tham gia chuỗi thực hiện đạt hiệu quả.   

4. UBND các huyện, xã trong phạm vi đề án


Rà soát lại hiện trạng các mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại, các vùng chăn nuôi gia cầm, thuỷ sản, trồng trọt các cây trồng chính làm cơ sở phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác lựa chọn địa điểm sản xuất, sử dụng sản phẩm của Đề án.


Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông huyện/xã để các hộ gia đình đều có thể tham gia hoạt động nuôi giun đất, không chỉ sử dụng nguồn chất thải chăn nuôi, phụ phẩm trồng trọt mà còn sử dụng chất thải hữu cơ sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường sống, giảm chi phí xử lý môi trường, tạo sản phẩm an toàn, bền vững.
PHẦN V. KẾT LUẬN


Từ lý luận đến thực tiễn đều khẳng định nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và trồng trọt là hướng đi đúng, góp phần khép kín chuỗi sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, có hiệu quả cả về kinh tế và môi trường. Để hoạt động sản xuất phân hữu cơ thực sự trở thành một nghề mang lại giá trị tương xứng với tiềm năng phát triển, việc xây dựng và thực hiện đề án "Phát triển phân bón hữu cơ truyền thống từ chất thải chăn nuôi lợn theo chuỗi giá trị tại tỉnh Bình Định" là rất thiết thực trong thời điểm hiện nay cũng như thời gian tới.


Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để ngành Nông nghiệp sớm có căn cứ triển khai trong thời gian tới. 

DỰ THẢO








